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UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    VÀ TÁI ĐỊNH CƯ


      Số:  384/PA-BBT                           
Phú Quốc, ngày 13 tháng 8 năm 2026
PHƯƠNG ÁN DỰ THẢO
Về việc niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang                                                                                            

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về việc quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị Quyết 66.1/2025/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc lập mới, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị Quyết 66.3/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông qua bổ sung Danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng  đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch thực hiện trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BQLKKTPQ ngày 01/9/2017 của Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc về việc chấp thuận chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BQLKKTPQ ngày 19/8/2021 của Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị An Thới tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 2.607.493,3m2;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLKKTPQ ngày 11/07/2025 của Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 130/QĐ-BQLKKTPQ ngày 18/5/2026 của Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc đối với Khu Đô thị An Thới;
Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Ban hành bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/03/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của UBND tỉnh An Giang về thẩm quyền thực hiện thủ tục đất đai và thủ tục hành chính về đất đai trong thời gian Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa phân cấp, ủy quyền và ban hành bộ thủ tục hành chính theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh An Giang quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội quy định một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 3087/QLĐĐ-KTPTQĐ ngày 01/12/2025 của Cục Quản lý đất đai v/v trả lời Công văn số 4736/SNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 80-TB/ĐU ngày 24/12/2025 của Đảng ủy đặc khu Phú Quốc về Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy đặc khu về việc thực hiện hỗ trợ khác theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 10229/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND đặc khu Phú Quốc Ban hành Quy định về hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đối với dự án Khu đô thị An Thới (quy mô 260ha);

Căn cứ Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về việc quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị quyết 254/2025/QH15 khi Nhà nước thu hồi đất dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Căn cứ Căn cứ Thông báo số 863/TB-UBND ngày 05/9/2025 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết luận của Chủ tịch UBND đặc khu - Trần Minh Khoa Ngô Minh Trí tại buổi làm việc với tập đoàn sun group liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC;

Căn cứ kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 08/10/2025 của UBND đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, khảo sát, điều tra, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Căn cứ Thông báo số 1091/TB-UBND ngày 11/03/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

Căn cứ Báo cáo số 15/BC-PKTHTĐT ngày 13/3/2026 (Biên bản số 15/BB-TTĐ ngày 13/3/2026) của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thẩm định giá trị dự toán các loại nhà, nhà ở, vật kiến trúc, công trình phụ không có trong đơn giá bồi thường đối với các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Căn cứ Công văn số 273/CAĐK-CSKV ngày 04/10/2025 của Công an Đặc khu Phú Quốc về việc cung cấp thông tin cư trú của từng thành viên trong hộ gia đình và cá nhân trong dự án Khu đô thị An Thới tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 59/CNĐKPQ-CSDL&LT ngày 19/01/2026 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai đặc khu Phú Quốc về việc cung cấp thông tin sử dụng đất ở và đất nông nghiệp của các hộ dân đang thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Căn cứ Thông báo số 2486/TB-BBT ngày 17/4/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư về việc niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Biên bản số 71/BB-HĐTĐGĐ ngày 16/3/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất đặc khu Phú Quốc về việc Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn đặc khu Phú Quốc Kiểm tra, rà soát phương án giá đất cụ thể Khu đô thị An Thới  (giai đoạn 1 - Khu công viên cây xanh);
Căn cứ Báo cáo số 668/BC-STC ngày 07/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh An Gian về Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và công tác quản lý nhà nước về giá tháng 6 năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ các biên bản điều tra thu thập thông tin, đo đạc, kiểm đếm về đất đai, và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất;
Căn cứ Phương án số 267/PA-TTKTTNMT ngày 12/8/2026 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang về việc niêm yết phương án dự thảo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Tổng diện tích quy hoạch dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) là 34.355,4m2 (3,43 ha), được UBND đặc khu Phú Quốc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các Quyết định số 7911/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 (lần 1) với diện tích là 22.127,80 m2 (2,21ha); Quyết định số 9067/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 (lần 2) với diện tích là 4.577,3 m2 (0,46ha). Hiện nay diện tích đủ điều kiện lập phương án lần 3 là 7.650,3 m2 (0,76ha) với 15 trường hợp, thiệt hại 1043 cây trồng các loại, thiệt hại 08 căn nhà xây, 02 căn nhà tạm và các công trình phụ khác. Cụ thể như sau:
1. Về đất đai:
	Loại đất
	 Ký hiệu 
	 Diện tích (m²) 

	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	5770,5

	Đất ở đô thị
	ODT
	300,0


	Đất UBND đặc khu Phú Quốc quản lý
	CLN + DGT
	1579,8

	Tổng cộng
	
	7650,3


2. Hộ gia đình, cá nhân có đất:

	Hộ gia đình, cá nhân 
	Số hộ
	Diện tích (m²)
	Loại đất

	Tổng
	10
	6070,5
	Đất trồng cây lâu năm và đất ở đô thị.

	Hộ gia đình, cá nhân có đất
	10
	6070,5
	Đất trồng cây lâu năm và đất ở đô thị.


3. Phương án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:
Căn cứ Điều 109 Luật Đất đai năm 2024, Điều 22 Nghị định số 88/2024 ngày 15/7/2024 của Chính phủ và Điều 13 Quyết định số 12/2025/QĐ - UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Ban hành bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/03/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản số 71/BB-HĐTĐGĐ ngày 16/03/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất đặc khu Phú Quốc về việc Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn đặc khu Phú Quốc Kiểm tra, rà soát phương án giá đất cụ thể Khu đô thị An Thới  (giai đoạn 1 - Khu công viên cây xanh).
	Loại đất
	Diện tích (m²)
	Ghi chú

	Tổng
	5770,5
	

	CLN vị trí 1 - Các tuyến đường khác có nền đường >= 3m được trải bê tông hoặc nhựa
	1102,4
	

	CLN vị trí 200m mặt biển - giới hạn từ bờ biển vào sâu 200 mét
	4668,1
	


4. Phương án bố trí tái định cư:
Căn cứ Điều 111 Luật Đất đai năm 2024; Điều 18, Điều 19 Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh An Giang;
Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;
Tổng số hộ được xét tái định cư là 06 hộ với 06 nền tái định cư có thu tiền sử dụng đất.
5. Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi: Không có.

6. Phương án di chuyển tài sản:

Căn cứ Điều 8 Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh An Giang về Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);
	Loại bồi thường/ hỗ trợ
	Đơn vị
	Số lượng

	Tổng cộng 
	 
	10

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn dưới 50m2 
	hộ
	1

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn từ 50m2 đến 100m2
	hộ
	5

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn trên 100m2
	hộ
	4


7. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: ((7.1-7.8) + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.9 + 7.10): (17.452.978.600 + 310.855.000 + 3.433.060.498 + 143.000.000 + 7.790.175.000 + 276.012.000 + 0 + 0 + 0) = 29.406.081.098 đồng.
(Hai mươi chín tỷ, bốn trăm lẻ sáu triệu, không trăm tám mươi mốt nghìn, không trăm chín mươi tám đồng).
7.1. Kinh phí bồi thường về đất: 17.452.978.600 đồng.
Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Ban hành bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/03/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản số 71/BB-HĐTĐGĐ ngày 16/03/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất đặc khu Phú Quốc về việc Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn đặc khu Phú Quốc Kiểm tra, rà soát phương án giá đất cụ thể Khu đô thị An Thới  (giai đoạn 1 - Khu công viên cây xanh).

	Loại đất
	Diện tích (m²)
	Đơn giá bồi thường (đồng)
	Thành tiền bồi thường (đồng)

	 Tổng
	6070,5
	
	17.452.978.600

	CLN vị trí 1 - Các tuyến đường khác có nền đường >= 3m được trải bê tông hoặc nhựa
	1102,4
	1.673.000
	1.844.315.200

	CLN vị trí 200m mặt biển - giới hạn từ bờ biển vào sâu 200 mét
	4468,1
	3.114.000
	14.536.463.400

	ODT vị trí 4 - Đường ĐH.72 - Đường Bãi Đất Đỏ (Từ ĐT.973 dốc Cô Sáu - Ngã tư Quốc tế) đoạn từ ngã ba đường lên cáp treo đến Ngã tư Quốc Tế
	300,0
	3.574.000
	1.072.200.000


7.2. Kinh phí bồi thường cây trồng, hoa màu: 310.855.000 đồng.
Đơn giá bồi thường cây trồng theo Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Loại cây
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Tổng
	 
	1.043
	 
	310.855.000

	Bàng B
	Cây
	1
	1.800.000
	1.800.000

	Bàng D
	Cây
	1
	600.000
	600.000

	Bàng Đ
	Cây
	1
	120.000
	120.000

	Bàng E
	Cây
	5
	60.000
	300.000

	Bình bát D
	Cây
	525
	80.000
	42.000.000

	Cách D
	Cây
	1
	Chưa có giá
	0

	Chăm rừng Đ
	Cây
	2
	Chưa có giá
	0

	Chuối A
	Cây
	7
	132.000
	924.000

	Chuối B
	Cây
	8
	76.000
	608.000

	Chuối C
	Cây
	86
	34.000
	2.924.000

	Cóc A
	Cây
	2
	800.000
	1.600.000

	Dâu tầm B
	Cây
	3
	2.400.000
	7.200.000

	Điều A
	Cây
	1
	1.068.000
	1.068.000

	Loại cây
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Điều B
	Cây
	1
	679.000
	679.000

	Điều D
	Cây
	3
	150.000
	450.000

	Đinh lăng E
	Cây
	4
	72.000
	288.000

	Đu đủ A
	Cây
	4
	248.000
	992.000

	Đu đủ C
	Cây
	2
	45.000
	90.000

	Dừa A
	Cây
	12
	1.708.000
	20.496.000

	Dừa C
	Cây
	1
	494.000
	494.000

	Dừa D
	Cây
	27
	211.000
	5.697.000

	Dương sĩ B
	Cây
	1
	4.800.000
	4.800.000

	Dương sĩ D
	Cây
	1
	1.200.000
	1.200.000

	Dương sĩ Đ
	Cây
	1
	600.000
	600.000

	Hạnh A
	Cây
	1
	500.000
	500.000

	Hoa màu các loại A
	m2
	2
	12.000
	24.000

	Hoa sữa Đ
	Cây
	2
	Chưa có giá
	0

	Hoa sữa E
	Cây
	6
	Chưa có giá
	0

	Khế A
	Cây
	1
	667.000
	667.000

	Khế B
	Cây
	1
	360.000
	360.000

	Khế D
	Cây
	3
	80.000
	240.000

	Mai B
	Cây
	1
	780.000
	780.000

	Mai C
	Cây
	1
	450.000
	450.000

	Mai chấn thuỷ E
	Cây
	1
	72.000
	72.000

	Mai Đ
	Cây
	2
	150.000
	300.000

	Mai E
	Cây
	16
	72.000
	1.152.000

	Mai vàng E
	Cây
	3
	72.000
	216.000

	Mãng cầu B
	Cây
	1
	554.000
	554.000

	Mãng cầu C
	Cây
	1
	293.000
	293.000

	Me A
	Cây
	3
	2.200.000
	6.600.000

	Me C
	Cây
	2
	550.000
	1.100.000

	Mít A
	Cây
	4
	2.236.000
	8.944.000

	Mít B
	Cây
	2
	1.632.000
	3.264.000

	Mít C
	Cây
	1
	758.000
	758.000

	Nguyệt quế Đ
	Cây
	1
	150.000
	150.000

	Nguyệt quế E
	Cây
	3
	72.000
	216.000

	Nhãn C
	Cây
	1
	517.000
	517.000

	Nhãn D
	Cây
	1
	202.000
	202.000

	Nhãn rừng A
	Cây
	1
	7.200.000
	7.200.000

	Nhãn rừng B
	Cây
	1
	4.800.000
	4.800.000

	Nhãn rừng C
	Cây
	2
	2.400.000
	4.800.000

	Nhào G
	Cây
	3
	60.000
	180.000

	Loại cây
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Nhào H
	Cây
	1
	32.000
	32.000

	Ổi D
	Cây
	2
	70.000
	140.000

	Phát tài Đ
	Cây
	4
	150.000
	600.000

	Sao A
	Cây
	2
	20.400.000
	40.800.000

	Sao D
	Cây
	4
	2.400.000
	9.600.000

	Sao Đ
	Cây
	21
	1.200.000
	25.200.000

	Sao E
	Cây
	27
	360.000
	9.720.000

	Thanh long C
	Cây
	1
	294.000
	294.000

	Tràm bông vàng (lẻ) G
	Cây
	11
	36.000
	396.000

	Tràm bông vàng Đ
	Cây
	1
	480.000
	480.000

	Tràm bông vàng H
	Cây
	1
	6.000
	6.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẻ C
	cây
	2
	2.400.000
	4.800.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẽ D
	Cây
	17
	1.080.000
	18.360.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẽ Đ
	Cây
	2
	480.000
	960.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẽ E
	Cây
	14
	180.000
	2.520.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẽ G
	Cây
	28
	36.000
	1.008.000

	Tràm bông vàng trồng riêng lẽ H
	Cây
	5
	6.000
	30.000

	Trâm C
	Cây
	1
	1.000.000
	1.000.000

	Tre mỡ cao từ 5 - 7m
	Cây
	41
	84.000
	3.444.000

	Tre mỡ cao từ 7m trở lên
	Cây
	20
	120.000
	2.400.000

	Trúc A (10 - 20 cây)
	Bụi
	1
	160.000
	160.000

	Trứng Cá C
	Cây
	1
	25.000
	25.000

	Vú sữa A
	Cây
	1
	2.236.000
	2.236.000

	Vú sữa B
	Cây
	1
	1.632.000
	1.632.000

	Xà Cừ Đ
	Cây
	1
	600.000
	600.000

	Xà cừ D
	Cây
	6
	1.200.000
	7.200.000

	Xà cừ E
	Cây
	51
	180.000
	9.180.000

	Xoài A
	Cây
	5
	4.240.000
	21.200.000

	Xoài B
	Cây
	2
	3.064.000
	6.128.000

	Xoài C
	Cây
	1
	1.035.000
	1.035.000

	Xoài D
	Cây
	1
	400.000
	400.000


7.3. Kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc: 3.433.060.498 đồng.
- Kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc: 3.433.060.498 đồng

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh An Giang quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội quy định một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về việc quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị quyết 254/2025/QH15 khi Nhà nước thu hồi đất dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Báo cáo số 15/BC-PKTHTĐT ngày 13/3/2026 (Biên bản số 15/BB-TTĐ ngày 13/3/2026) của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc thẩm định giá trị dự toán các loại nhà, nhà ở, vật kiến trúc, công trình phụ không có trong đơn giá bồi thường đối với các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng 
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Tổng
	 
	2.276,979
	 
	 
	3.433.060.498
	 

	Chuồng gà cặp nhà (lập dự toán)
	m2
	15,840
	 
	776.807
	12.304.623
	874.783đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,078
	 
	2.243.047
	174.958
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,078
	 
	2.243.047
	174.958
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,072
	 
	2.243.047
	161.499
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,180
	 
	2.523.428
	454.217
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,100
	 
	2.523.428
	252.343
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông (bếp)
	m3
	0,090
	 
	2.243.047
	201.874
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông bậc tam cấp nhà sau
	m3
	0,480
	 
	2.523.428
	1.211.245
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải


	Dal bê tông bếp
	m3
	0,070
	 
	2.243.047
	157.013
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Dal bê tông bếp cũ
	m3
	0,060
	 
	2.523.428
	151.406
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông bếp sau nhà
	m3
	0,150
	 
	2.523.428
	378.514
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông bếp trong nhà
	m3
	0,192
	 
	2.523.428
	484.498
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông đế bồn cặp nhà
	m3
	0,156
	 
	2.523.428
	393.655
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Dal bê tông đế bồn nước phía sau nhà
	m3
	0,160
	 
	2.523.428
	403.748
	2.525.954đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Đường xi măng bê tông đường đi SN.01
	m2
	49,500
	 
	264.499
	13.092.701
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	2,280
	 
	250.701
	571.598
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	2,280
	 
	250.701
	571.598
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	1,440
	 
	250.701
	361.009
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	4,680
	 
	282.039
	1.319.943
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	2,900
	 
	282.039
	817.913
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	2,280
	 
	250.701
	571.598
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	0,660
	 
	250.701
	165.463
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp (bếp)
	m2
	3,900
	 
	250.701
	977.734
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp bậc tam cấp 
	m2
	4,300
	 
	282.039
	1.212.768
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Gạch men ốp bậc tam cấp nhà sau
	m2
	3,000
	 
	282.039
	846.117
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp bếp cũ
	m2
	0,600
	 
	282.039
	169.223
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp bếp sau nhà
	m2
	3,000
	 
	282.039
	846.117
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp bếp trong nhà
	m2
	4,680
	 
	282.039
	1.319.943
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp chân cột (H.ba)
	m2
	2,160
	 
	282.039
	609.204
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Gạch men ốp chân tường
	m2
	5,600
	 
	250.701
	1.403.926
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp mộ (8,6 x 3 mộ)
	m2
	25,800
	 
	250.701
	6.468.086
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp tường
	m2
	2,700
	 
	250.701
	676.893
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Gạch men ốp tường nhà sau
	m2
	16,800
	 
	282.039
	4.738.255
	282.321đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Giếng đào hình tròn (dường kính 1m x sâu 10m)
	Cái 
	1,000
	 
	10.429.582
	10.429.582
	10.440.022đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Giếng khoan không tay bơm
	Cái
	1,000
	 
	3.371.626
	3.371.626
	3.796.876đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Giếng khoan không tay bơm
	Cái
	2,000
	 
	3.371.626
	6.743.252
	3.796.876đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Giếng khoan không tay bơm 
	Cái 
	1,000
	 
	3.793.079
	3.793.079
	3.796.876đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Giếng khoan không tay bơm 
	Cái 
	1,000
	 
	3.793.079
	3.793.079
	3.796.876đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Giếng khoan không tay bơm 
	Cái 
	1,000
	 
	3.793.079
	3.793.079
	3.796.876đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Kè đá hộc
	m3
	0,528
	 
	1.231.478
	650.220
	1.386.800đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Mái che tol v
	m2
	7,350
	 
	299.700
	2.202.795
	300.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Mái che tol v
	m2
	9,100
	 
	266.400
	2.424.240
	300.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Mái che tol v
	m2
	8,410
	 
	299.700
	2.520.477
	300.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Mái che tol v cặp nhà tiền chế
	m2
	6,000
	 
	299.700
	1.798.200
	300.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Mái che tol v phía sau
	m2
	10,850
	 
	299.700
	3.251.745
	300.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Mộ xây gạch, đá 
	Cái
	3,000
	 
	6.921.515
	20.764.545
	7.794.499đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền gạch men
	m2
	29,280
	 
	294.059
	8.610.048
	331.148đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền gạch men
	m2
	24,270
	 
	294.059
	7.136.812
	331.148đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền gạch vĩa hà phía sau
	m2
	4,000
	 
	233.727
	934.908
	233.961đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông (chuồng heo) SN.01
	m2
	13,500
	 
	235.110
	3.173.985
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông bậc tam cấp phía sau nhà SN.01
	m2
	1,650
	 
	264.499
	436.423
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông bậc tam cấp SN.01
	m2
	2,400
	 
	235.110
	564.264
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông cặp bậc tam cấp SN.01
	m2
	1,000
	 
	235.110
	235.110
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông cặp chuồng heo SN.01
	m2
	8,960
	 
	235.110
	2.106.586
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông cặp nhà SN.01
	m2
	25,170
	 
	264.499
	6.657.440
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông cặp nhà SN.01
	m2
	15,800
	 
	264.499
	4.179.084
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Nền xi măng bê tông cặp nhà SN.01
	m2
	25,480
	 
	264.499
	6.739.435
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông cặp nhà SN.01
	m2
	30,270
	 
	264.499
	8.006.385
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông cặp NTC SN.01 (100%)
	m2
	5,200
	 
	293.888
	1.528.218
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông dưới mái che SN.02
	m2
	6,000
	 
	295.078
	1.770.468
	295.373đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông dưới mái che tol SN.01
	m2
	10,850
	 
	264.499
	2.869.814
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông giáp đường trước nhà SN.01
	m2
	46,400
	 
	235.110
	10.909.104
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông giáp ranh nhà ông Sơn SN.01
	m2
	5,760
	 
	264.499
	1.523.514
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông phía sau nhà SN.01
	m2
	19,140
	 
	235.110
	4.500.005
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông SN.01
	m2
	7,350
	 
	264.499
	1.944.068
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông SN.01
	m2
	9,100
	 
	235.110
	2.139.501
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông SN.01, bậc tam cấp
	m2
	5,200
	 
	235.110
	1.222.572
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông SN.02
	m2
	8,410
	 
	295.078
	2.481.606
	295.373đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông SN.02
	m2
	22,120
	 
	262.291
	5.801.877
	295.373đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông trước bậc tam cấp SN.01
	m2
	30,240
	 
	235.110
	7.109.726
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng bê tông trước nhà giáp đường SN.01
	m2
	24,950
	 
	264.499
	6.599.250
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông trước nhà SN.01
	m2
	8,800
	 
	235.110
	2.068.968
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Nền xi măng bê tông trước nhà tiền chế (1,1 x 1,8) SN.01
	m2
	1,980
	 
	264.499
	523.708
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng bê tông xung quanh nhà giáp đường đi SN.01 (80%)
	m2
	74,900
	 
	235.110
	17.609.739
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01 (100%)
	m2
	10,000
	 
	293.888
	2.938.880
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nền xi măng SN.01 (100%)
	m2
	9,330
	 
	293.888
	2.741.975
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	35,280
	 
	264.499
	9.331.525
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	48,700
	 
	264.499
	12.881.101
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	9,030
	 
	264.499
	2.388.426
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	58,320
	 
	235.110
	13.711.615
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	43,800
	 
	235.110
	10.297.818
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	17,080
	 
	235.110
	4.015.679
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	8,700
	 
	235.110
	2.045.457
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01
	m2
	35,280
	 
	264.499
	9.331.525
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C3.25 (100%)
	m2
	50,000
	 
	6.176.810
	308.840.500
	5.564.694đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà C3.25 (H.ba) x 80%
	m2
	9,030
	 
	4.447.303
	40.159.146
	5.564.694đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C4.05
	m2
	27,600
	 
	3.503.259
	96.689.948
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05
	m2
	43,950
	 
	3.941.166
	173.214.246
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Nhà C4.05 (100%)
	m2
	46,700
	 
	4.379.073
	204.502.709
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà C4.05 (100%)
	m2
	50,000
	 
	4.379.073
	218.953.650
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà C4.05 (100%)
	m2
	50,000
	 
	4.379.073
	218.953.650
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà C4.05 (80%)
	m2
	33,620
	 
	3.503.259
	117.779.568
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05
	m2
	41,420
	 
	3.503.259
	145.104.988
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05 (2 nhà) (100%)
	m2
	50,000
	 
	4.379.073
	218.953.650
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà C4.05 (H.ba) x 80%
	m2
	7,960
	 
	3.152.933
	25.097.347
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C4.05 (H.ba) x 80%
	m2
	17,080
	 
	2.802.607
	47.868.528
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05 (H.ba) X 80%
	m2
	8,280
	 
	3.152.933
	26.106.285
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C4.05 (H.ba) x 80% (80%)
	m2
	7,200
	 
	2.802.607
	20.178.770
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05(H.ba) x 80%
	m2
	9,200
	 
	2.802.607
	25.783.984
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 80% x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.07
	m2
	23,500
	 
	3.840.615
	90.254.453
	3.844.459đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C4.07 (80%)
	m2
	16,470
	 
	3.413.880
	56.226.604
	3.844.459đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.01 (100%)
	m2
	9,330
	 
	1.365.684
	12.741.832
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà NTC.01
	m2
	58,320
	 
	1.092.547
	63.717.341
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.01
	m2
	17,080
	 
	1.092.547
	18.660.703
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Nhà NTC.01
	m2
	8,700
	 
	1.092.547
	9.505.159
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.01
	m2
	24,270
	 
	1.092.547
	26.516.116
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.02 (100%)
	m2
	10,000
	 
	949.753
	9.497.530
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Nhà NTC.02
	m2
	35,280
	 
	854.777
	30.156.533
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà NTC.02
	m2
	48,700
	 
	854.777
	41.627.640
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà NTC.02
	m2
	43,800
	 
	759.802
	33.279.328
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.02
	m2
	35,280
	 
	854.777
	30.156.533
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà NTC.02 (nhà mộ)
	m2
	29,280
	 
	759.802
	22.247.003
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà NTC.02 (phía sau)
	m2
	9,030
	 
	854.777
	7.718.636
	855.633đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tấm nano nhựa (H.ba)
	m2
	8,320
	 
	142.080
	1.182.106
	160.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tấm nano nhựa ốp tường trong nhà phòng khám 
	m2
	12,000
	 
	142.080
	1.704.960
	160.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trần nhựa
	m2
	27,600
	 
	97.680
	2.695.968
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trần nhựa
	m2
	39,360
	 
	97.680
	3.844.685
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trần nhựa (2,7 x 3,0)
	m2
	8,100
	 
	109.890
	890.109
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Trần nhựa (3,7 x 6,3)
	m2
	23,310
	 
	97.680
	2.276.921
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trần nhựa (7,2 + 41,42 + 4,96)
	m2
	53,580
	 
	97.680
	5.233.694
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Trần nhựa (8,28 + 71,27 +23,5 + 1,87)
	m2
	104,920
	 
	109.890
	11.529.659
	110.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m3
	0,040
	 
	5.328.000
	213.120
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m3
	0,048
	 
	5.328.000
	255.744
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m2
	0,048
	 
	5.994.000
	287.712
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m3
	0,012
	 
	5.328.000
	63.936
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m3
	0,012
	 
	5.994.000
	71.928
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Trụ bê tông (bàn ông thiên)
	m3
	0,075
	 
	5.994.000
	449.550
	6.000.000đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Trụ gạch (chuồng heo)
	m3
	0,240
	 
	2.701.748
	648.420
	3.042.509đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 không tô (nhà NTC)
	m2
	2,000
	 
	153.826
	307.652
	138.582đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Tường 10 không tô đế bồn
	m2
	0,840
	 
	138.443
	116.292
	138.582đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 10 tô 1 mặt (chuồng heo)
	m2
	13,000
	 
	192.442
	2.501.746
	216.714đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	0,480
	 
	260.399
	124.992
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	0,480
	 
	260.399
	124.992
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	1,200
	 
	260.399
	312.479
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	1,440
	 
	260.399
	374.975
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	1,350
	 
	292.949
	395.481
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	1,440
	 
	292.949
	421.847
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	1,080
	 
	260.399
	281.231
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (bếp)
	m2
	0,960
	 
	260.399
	249.983
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (H.ba)
	m2
	3,200
	 
	260.399
	833.277
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt (H.ba)
	m2
	3,000
	 
	260.399
	781.197
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Tường 10 tô 2 mặt bếp cũ 
	m2
	1,820
	 
	292.949
	533.167
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 10 tô 2 mặt bếp sau nhà
	m2
	1,440
	 
	292.949
	421.847
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 10 tô 2 mặt bếp trong nhà
	m2
	1,440
	 
	292.949
	421.847
	293.242đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 20 không tô đế bồn
	m2
	2,730
	 
	303.190
	827.709
	303.493đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 20 tô 2 mặt (H.ba)
	m2
	8,550
	 
	456.091
	3.899.578
	456.548đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 20 tô 2 mặt (H.ba)
	m2
	8,820
	 
	456.091
	4.022.723
	456.548đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Tường 20 tô 2 mặt (H.ba)
	m2
	1,920
	 
	405.415
	778.397
	456.548đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc (trong nhà, mái tol, xí xổm, ốp gạch men) (lập dự toán)
	m2
	4,930
	 
	2.679.132
	13.208.121
	3.017.041đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc (trong nhà, tường xây gạch, xí xổm, không ốp gạch men) (6,5x 2 Wc) (lập dự toán)
	m2
	13,000
	 
	3.429.872
	44.588.336
	3.862.468đ (giá dự toán) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.01 (trong nhà, tường xây gạch, có hầm, xí bệt, gạch men ốp)
	m2
	3,900
	 
	10.375.629
	40.464.953
	10.386.015đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Wc.01 (trong nhà, tường xây gạch, có hầm, xí bệt, gạch men ốp)
	m2
	5,040
	 
	10.375.629
	52.293.170
	10.386.015đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Wc.01 (trong nhà, tường xây gạch, có hầm, xí bệt, gạch men ốp)
	m2
	3,600
	 
	9.222.781
	33.202.012
	10.386.015đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.03 (trong nhà, tường xây, có hầm, xí xổm, gạch men ốp) (100%)
	m2
	3,300
	 
	11.135.184
	36.746.107
	10.031.697đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Wc.03 (trong nhà, tường xây, xí xổm, ốp gạch men)
	m2
	4,960
	 
	8.908.147
	44.184.409
	10.031.697đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.04 (trong nhà, tường xây gạch, có hầm, xí xổm, không ốp gạch men)
	m2
	1,870
	 
	9.462.314
	17.694.527
	9.471.786đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Wc.04 (trong nhà, tường xây, xí xổm, không ốp gạch men)
	m2
	5,670
	 
	8.410.946
	47.690.064
	9.471.786đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.04 (trong nhà, vách tường + tol, nền gạch men, xí xổm, không ốp gạch men)
	m2
	3,040
	 
	8.410.946
	25.569.276
	9.471.786đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.08 (ngoài nhà, tường xây, mái fibro xm, xí xổm, không ốp gạch men)
	m2
	3,400
	 
	9.684.996
	32.928.986
	9.694.691đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Wc.09 (ngoài nhà, tường xây, mái tol, xí bệt, gạch men ốp)
	m2
	6,000
	 
	2.323.408
	13.940.448
	2.616.451đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.09 (trong nhà, tường xây, vách tol, có hầm, xí bệt, không ốp gạch men) (80%)
	m2
	4,180
	 
	2.323.408
	9.711.845
	2.616.451đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 100% 

	Wc.09 (trong nhà, vách tường + tol, nền gạch men, xí bệt, không ốp gạch men)
	m2
	3,040
	 
	2.323.408
	7.063.160
	2.616.451đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Wc.10 (ngoài nhà, tường xây, mái tol, xí xổm, gạch men ốp)
	m2
	6,300
	 
	3.487.132
	21.968.932
	3.490.623đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Wc.10 (ngoài nhà, tường xây, mái tol, xí xổm, không ốp gạch men)
	m2
	6,000
	 
	3.099.673
	18.598.038
	3.490.623đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05 (2 nhà) (80%)
	m2
	10,050
	 
	3.503.259
	35.207.753
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C3.25 (90%)
	m2
	16,150
	 
	5.559.129
	89.779.933
	5.564.694đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Nhà C4.05
	m2
	13,360
	 
	3.503.259
	46.803.540
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nhà C4.05
	m2
	21,270
	 
	3.941.166
	83.828.601
	3.945.111đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 90% 

	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích, khối lượng, số lượng
	AH
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Diễn giải

	Nhà NTC.01 (80%)
	m3
	14,890
	 
	1.092.547
	16.268.025
	1.230.346đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 

	Nền xi măng SN.01 (80%)
	m4
	14,890
	 
	235.110
	3.500.788
	264.764đ (giá QĐ11) x 1,11 (hệ số điều chỉnh) x 80% 


7.4. Kinh phí bồi thường chi phí di chuyển tài sản: 143.000.000 đồng.
Căn cứ Điều 8 Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh An Giang về Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).
	Loại bồi thường/ hỗ trợ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Tổng 
	 
	10
	 
	143.000.000

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn dưới 50m2
	hộ
	1
	  10.000.000 
	        10.000.000 

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn từ 50m2 đến 100m2
	hộ
	5
	  13.000.000 
	      65.000.000 

	Di chuyển trong phạm vi đặc khu có diện tích sàn trên 100m2
	hộ
	4
	  17.000.000 
	   68.000.000 


7.5. Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 7.790.175.000 đồng.
Căn cứ Điều 109 Luật Đất đai năm 2024, Điều 22 Nghị định số 88/2024 ngày 15/7/2024 của Chính phủ và Điều 13 Quyết định số 12/2025/QĐ - UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Ban hành bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 14/03/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản số 71/BB-HĐTĐGĐ ngày 16/03/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất đặc khu Phú Quốc về việc Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn đặc khu Phú Quốc Kiểm tra, rà soát phương án giá đất cụ thể Khu đô thị An Thới  (giai đoạn 1 - Khu công viên cây xanh).
	Loại đất
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Diễn giải

	Tổng
	5770,5
	
	7.790.175.000
	

	CLN vị trí 1 - Các tuyến đường khác có nền đường >= 3m được trải bê tông hoặc nhựa
	1102,4
	1.350.000
	1.488.240.000
	450.000đ/m2 x 3 lần

	CLN vị trí 200m mặt biển - giới hạn từ bờ biển vào sâu 200 mét
	4668,1
	1.350.000
	6.301.935.000
	450.000đ/m2 x 3 lần


7.6. Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống: 276.012.000 đồng.
Căn cứ Điều 19, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ.
Căn cứ Biên bản số 1042/BB-UBND ngày 06/8/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về kết quả xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông báo số 4293/TB-UBND ngày 06/8/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND đặc khu - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Ngô Minh Trí tại cuộc họp xem xét chủ trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (tại Báo cáo số 632/BC-BBT ngày 06/8/2026 của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);

Căn cứ Báo cáo số 668/BC-STC ngày 07/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh An Gian về Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và công tác quản lý nhà nước về giá tháng 6 năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Căn cứ Công văn số 273/CAĐK-CSKV ngày 04/10/2025 của Công an Đặc khu Phú Quốc về việc cung cấp thông tin cư trú của từng thành viên trong hộ gia đình và cá nhân trong dự án Khu đô thị An Thới tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 59/CNĐKPQ-CSDL&LT ngày 19/01/2026 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai đặc khu Phú Quốc về việc cung cấp thông tin sử dụng đất ở và đất nông nghiệp của các hộ dân đang thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới (giai đoạn 1 - Hạng mục Khu công viên cây xanh) tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
	Loại hỗ trợ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Diễn giải

	Tổng
	
	28
	
	276.012.000
	

	Ổn định đời sống 3 tháng
	khẩu
	4
	 1.683.000
	6.732.000
	Đơn giá = Giá gạo trung bình 18.700 đ x 30kg/khẩu x 03 tháng

	Ổn định đời sống 6 tháng
	khẩu
	2
	 3.366.000
	6.732.000
	Đơn giá = Giá gạo trung bình 18.700 đ x 30kg/khẩu x 06 tháng

	Ổn định đời sống 12 tháng
	khẩu
	5
	 6.732.000
	33.660.000
	Đơn giá = Giá gạo trung bình 18.700 đ x 30kg/khẩu x 12 tháng

	Ổn định đời sống 24 tháng
	khẩu
	17
	13.464.000
	228.888.000
	Đơn giá = Giá gạo trung bình 18.700 đ x 30kg/khẩu x 24 tháng


7.7. Kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Không có.
7.8. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có):  Không có.
7.9. Kinh phí phục vụ công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
Căn cứ Điều 21, Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của UBND tỉnh An Giang: Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập dự toán chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư của từng dự án theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính Phủ;
Nguồn kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo Quyết định số 5245/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND đặc khu Phú Quốc về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị An Thới - Hạng mục Khu công viên cây xanh.

7.10. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Không có.
8. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Không có.
9. Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (kèm phiếu lấy ý kiến chi tiết của từng hộ).
10. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không có.
Nguồn kinh phí chi trả bồi thường do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Phú Quốc ứng trước và chuyển vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch đặc khu Phú Quốc quản lý./.
	Nơi nhận:   

- Như trên;

- UBND đặc khu Phú Quốc (b/c);

- Chủ tịch HĐBTHT&TĐC đặc khu (b/c);

- Chủ tịch HĐTĐPA đặc khu (b/c);
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Lãnh đạo Ban;
- Tổ Bồi thường và GPMB;
- Lưu VT, vtdung.
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Quang Lợi
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